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TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG 
TỔ: SỬ - ĐỊA – GDKT&PL 

 
ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đề có 3 trang) 

 KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I 
 Năm học: 2024-2025 

Môn Địa Lí 10 
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian 

phát đề 
 

 
Họ tên thí sinh: ………………………………Số báo danh: ……... Mã đề thi 101 
 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 
câu 15. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Nhiệt độ không khí có sự thay đổi giữa bờ tây và bờ đông của lục địa do ảnh 
hưởng của 
    A. Lục địa     B. Dòng biển     C. Vĩ độ địa lí     D. Địa hình 
Câu 2: Hội nghị Quốc tế về kinh tuyến được họp vào năm 1884 ở quốc gia nào sau 
đây? 
    A. Việt Nam     B. Anh     C. Pháp     D. Hoa Kỳ 
Câu 3: Kinh tuyến 180o đi qua giữ khu vực giờ số 12 được lấy làm: 
    A. Giờ quốc tế.     B. Giờ khu vực. 
    C. Giờ địa phương.     D. Đường chuyển ngày quốc tế. 
Câu 4:  Đối với xã hội hiện nay, môn Địa lí có vai trò 
    A. Định hướng nghề nghiệp, đào tạo các ngành không gian vũ trụ. 
    B. Giúp chúng ta ứng xử và thích nghi được với những thay đổi đang diễn ra 
    C. Cung cấp kiến thức cơ bản về tự nhiên, toán học và ngoại ngữ. 
    D. Góp phần hình thành phẩm chất, năng lực chuyên biệt về xã hội 
Câu 5:  Nguyên nhân chủ yếu của ngoại lực do nguồn năng lượng: 
    A. Quá trình phân huỷ các chất phóng xạ.   B. Các phản ứng hoá học. 
    C. Sự sắp xếp vật chất theo trọng lực    D. Bức xạ từ Mặt Trời. 
Câu 6: Các cồn cát ven biển là kết quả trực tiếp của quá trình 
    A. Phong hóa     B. Bóc mòn     C. Vận chuyển     D. Bồi tụ 
Câu 7: Nội lực là lực phát sinh từ   
    A. Nhân của Trái Đất.     B. Bên trong Trái Đất.  
    C. Bên ngoài Trái Đất.     D. Bức xạ của Mặt Trời. 
Câu 8: Vật liệu cấu tạo nên vỏ Trái Đất  
    A. Trầm tích và khoáng vật.     B. Đá mac-ma và biến chất 
    C. Khoáng vật và đá trầm tích     D. Khoáng vật và đá 
Câu 9: Chứa đến 80% khối lượng không khí của khí quyển, có ảnh hưởng lớn đến đời 
sống con người và sinh vật  là tầng 
    A. Nhiệt     B. Giữa     C. Đối lưu     D. Bình lưu 
Câu 10: Mùa hạ ở các nước theo dương lịch ở bán cầu Bắc bắt đầu là ngày 
    A. 21/3     B. 22/12     C. 23/9     D. 22/6 
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Câu 11:  Các mảng kiến tạo không đứng yên mà dịch chuyển là do 
    A. Hoạt động của các dòng đối lưu vật chất quánh dẻo và có nhiệt độ cao trong lớp 
man-ti. 
    B. Trục Trái Đất bị nghiêng không đổi phương và quay quanh Mặt Trời. 
    C. Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục. 
    D. Sức hút mạnh mẽ từ các thiên thể mà nhiều nhất là Mặt Trời 
Câu 12: Vận chuyển là quá trình 
    A. Di chuyển vật liệu từ nơi này đến nơi khác.   B. Chuyển dời các vật liệu khỏi vị 
trí của nó 
    C. Phá huỷ và làm biến đổi tính chất vật liệu  D. Tích tụ (tích luỹ) các vật liệu đã 
bị phá huỷ 
Câu 13:  Được sử dụng để biểu hiện sự di chuyển của các quá trình, đối tượng địa lí tự 
nhiên và kinh tế - xã hội là phương pháp nào sau đây? 
    A. Kí hiệu.     B. Đường chuyển động.  
    C. Khoanh vùng.     D. Chấm điểm. 
Câu 14: Các vành đai động đất và núi lửa trên Trái Đất tập trung nhiều ở 
    A. Đại Tây Dương     B. Ấn Độ Dương     C. Thái Bình Dương     D. Bắc Băng 
Dương 
Câu 15: Thường được sử dụng để biểu hiện vị trí của những đối tượng địa lí phân bố 
theo điểm là phương pháp nào sau đây? 
    A. Đường chuyển động     B. Kí hiệu. 
    C. Chấm điểm     D. Khoanh vùng 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý 
a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1: Cho thông tin sau: 
“ Mỗi mùa trong năm có sự khác nhau về thời tiết, khí hậu và độ dài ngày đêm. Thời 
gian bắt đầu và kết thúc mỗi mùa cũng có sự khác nhau theo cách tính dương lịch hoặc 
âm – dương lịch. Ở vùng ôn đới, một năm có bốn mùa khá rõ rêt; ở vùng nhiệt đới, mùa 
xuân và thu thường ngắn, không rõ rệt. Mùa ở hai bán cầu luôn trái ngược nhau” 
Đọc thông tin trên, hãy cho biết nhận đinh nào sau đây đúng hoặc sai: 
    a) Việt Nam là nước nằm ở bán cầu Bắc và các mùa được tính theo cách tính âm - 
dương lịch. 
    b) Ở vùng nhiệt đới, mùa xuân và mùa thu thường ngắn, rõ rệt. 
    c) Mỗi mùa trong năm có sự khác nhau về thời tiết, khí hậu và độ dài ngày đêm.  
    d) Mùa ở hai bán cầu luôn giống nhau. 
Câu 2: Nội lực tạo ra các vận động kiến tạo, làm biến dạng vỏ Trái Đất, tạo nên sự 
thay đổi địa hình.  
Cho biết nhận đinh nào sau đây đúng hoặc sai: 
    a) Hiện tượng uốn nếp xảy ra tại những khu vực cấu tạo bằng các loại đá cứng. 
    b) Dọc theo các đứt gãy có thể hình thành biển hoặc các hồ tự nhiên. 
    c) Dọc theo các đứt gãy, hoạt động núi lửa có thể phun trào mac-ma trên diện rộng 
tạo nên các đảo, quần đảo ở nhiều vùng biển và đại dương thế giới. 
    d) Trên lục địa, hoạt động núi lửa tạo thành các ngọn núi lửa đứng độc lập hoặc tập 
hợp thành khối, dãy núi lửa. 
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Câu 3: Cho thông tin: 
“Bóc mòn là quá trình các nhân tố ngoại lực ( nước chảy, sóng biển, băng hà…) làm 
dời chuyển các sản phẩm đã bị phong hóa khỏi vị trí ban đầu. Địa hình do bóc mòn rất 
đa dạng về tên gọi và hình thái tùy thuộc vào các nhân tố tác động”. 
Đọc thông tin trên, hãy cho biết nhận đinh nào sau đây đúng hoặc sai: 
    a) Quá trình bóc mòn do gió gọi là xâm thực. 
    b) Quá trình bóc mòn do sóng biển gọi là mài mòn. 
    c) Quá trình bóc mòn do băng hà tạo thành dạng địa hình chủ yếu là máng băng. 
    d) Quá trình bóc mòn do dòng nước tạo thành dạng địa hình thung lũng sông.  
Câu 4: “Các đối tượng địa lí được biểu hiện thông qua hệ thống phương pháp biểu 
hiện bản đồ. Tùy theo nội dung, đối tượng địa lí, và tỉ lệ bản đồ có thể sử dụng các 
phương pháp khác nhau”.  
Hãy cho biết nhận đinh nào sau đây đúng hoặc sai: 
    a) Các trung tâm công nghiệp thường được biểu hiện bằng phương pháp kí hiệu. 
    b) Để biểu hiện các dòng biển chính trên đại dương thế giới người ta thường dùng 
phương pháp đường chuyển động. 
    c) Phương pháp chấm điểm được sử dụng để biểu hiện phân bố dân cư.  
    d) Để thể hiện các mỏ khoáng sản người ta dùng phương pháp kí hiệu. 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1: Tại độ cao 1000m trên  dãy núi có nhiệt độ 18 oC, cùng thời điểm này ở độ cao 
2500m là bao nhiêu oC  
Câu 2: Khi ở thủ đô Luân Đôn (Anh) đang là 4 giờ thì cùng lúc đó ở thủ đô Hà Nội 
(Việt Nam) là mấy giờ? 
Câu 3: Biết rằng bản đồ hành chính nước ta có tỉ lệ là 1: 5 000 000. Hãy cho biết 1cm 
trên bản đồ ứng với bao nhiêu km ngoài thực địa. 
Câu 4: Trên bề mặt Trái Đất có bao nhiêu khu vực giờ? 
Câu 5: Vào ngày 22/6 và 22/12 ở xích đạo, có độ dài ngày đêm là bao nhiêu giờ? 
Câu 6: Cho bảng số liệu:  
                                                                                                     (Nhiệt đô: oC) 
Trạm khí tượng Bret Muy-nich Bra-ti-xla-va Đô-nét 
Tháng 1 6,9 - 0,5 - 1,0 - 4,3 
Tháng 7 19,6 18,6 21,3 21,7 

 
Hãy tính biên độ nhiệt độ năm ở Bra-ti-xla-va (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của 
oC). 

-------------- HẾT --------------- 
 - Thí sinh không được sử dụng tài liệu; 

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 



Mã đề thi 102 - Trang 1/ 3 

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG 
TỔ: SỬ - ĐỊA – GDKT&PL 

 
ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đề có 3 trang) 

 KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I 
 Năm học: 2024-2025 

Môn Địa Lí 10 
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian 

phát đề 
 

 
Họ tên thí sinh: ………………………………Số báo danh: ………. Mã đề thi 102 
 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 
câu 15. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Vận chuyển là quá trình 
    A. Di chuyển vật liệu từ nơi này đến nơi khác. 
    B. Tích tụ (tích luỹ) các vật liệu đã bị phá huỷ 
    C. Chuyển dời các vật liệu khỏi vị trí của nó 
    D. Phá huỷ và làm biến đổi tính chất vật liệu 
Câu 2: Chứa đến 80% khối lượng không khí của khí quyển, có ảnh hưởng lớn đến 
đời sống con người và sinh vật  là tầng 
    A. Bình lưu     B. Đối lưu     C. Nhiệt     D. Giữa 
Câu 3: Vật liệu cấu tạo nên vỏ Trái Đất  
    A. Trầm tích và khoáng vật.     B. Khoáng vật và đá 
    C. Đá mac-ma và biến chất     D. Khoáng vật và đá trầm tích 
Câu 4: Thường được sử dụng để biểu hiện vị trí của những đối tượng địa lí phân bố 
theo điểm là phương pháp nào sau đây? 
    A. Kí hiệu.     B. Khoanh vùng   C. Đường chuyển động     D. Chấm điểm 
Câu 5:  Đối với xã hội hiện nay, môn Địa lí có vai trò 
    A. Cung cấp kiến thức cơ bản về tự nhiên, toán học và ngoại ngữ. 
    B. Giúp chúng ta ứng xử và thích nghi được với những thay đổi đang diễn ra 
    C. Định hướng nghề nghiệp, đào tạo các ngành không gian vũ trụ. 
    D. Góp phần hình thành phẩm chất, năng lực chuyên biệt về xã hội 
Câu 6:  Các mảng kiến tạo không đứng yên mà dịch chuyển là do 
    A. Sức hút mạnh mẽ từ các thiên thể mà nhiều nhất là Mặt Trời 
    B. Hoạt động của các dòng đối lưu vật chất quánh dẻo và có nhiệt độ cao trong lớp 
man-ti. 
    C. Trục Trái Đất bị nghiêng không đổi phương và quay quanh Mặt Trời. 
    D. Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục. 
Câu 7: Các cồn cát ven biển là kết quả trực tiếp của quá trình 
    A. Bồi tụ     B. Phong hóa     C. Bóc mòn     D. Vận chuyển 
Câu 8: Nội lực là lực phát sinh từ   
    A. Nhân của Trái Đất.     B. Bên trong Trái Đất.  
    C. Bức xạ của Mặt Trời.     D. Bên ngoài Trái Đất. 
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Câu 9: Kinh tuyến 180o đi qua giữ khu vực giờ số 12 được lấy làm: 
    A. Giờ khu vực.     B. Đường chuyển ngày quốc tế. 
    C. Giờ địa phương.     D. Giờ quốc tế. 
Câu 10: Nhiệt độ không khí có sự thay đổi giữa bờ tây và bờ đông của lục địa do ảnh 
hưởng của 
    A. Vĩ độ địa lí     B. Lục địa     C. Địa hình     D. Dòng biển 
Câu 11: Mùa hạ ở các nước theo dương lịch ở bán cầu Bắc bắt đầu là ngày 
    A. 23/9     B. 22/6     C. 21/3     D. 22/12 
Câu 12: Hội nghị Quốc tế về kinh tuyến được họp vào năm 1884 ở quốc gia nào sau 
đây? 
    A. Hoa Kỳ     B. Anh     C. Pháp     D. Việt Nam 
Câu 13:  Nguyên nhân chủ yếu của ngoại lực do nguồn năng lượng: 
    A. Bức xạ từ Mặt Trời. 
    B. Sự sắp xếp vật chất theo trọng lực 
    C. Quá trình phân huỷ các chất phóng xạ. 
    D. Các phản ứng hoá học. 
Câu 14:  Được sử dụng để biểu hiện sự di chuyển của các quá trình, đối tượng địa lí 
tự nhiên và kinh tế - xã hội là phương pháp nào sau đây? 
    A. Đường chuyển động.      B. Kí hiệu. 
    C. Chấm điểm.     D. Khoanh vùng. 
Câu 15: Các vành đai động đất và núi lửa trên Trái Đất tập trung nhiều ở 
    A. Bắc Băng Dương     B. Đại Tây Dương     C. Ấn Độ 
Dương     D. Thái Bình Dương 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi 
ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1: Cho thông tin: 
“Bóc mòn là quá trình các nhân tố ngoại lực ( nước chảy, sóng biển, băng hà…) làm 
dời chuyển các sản phẩm đã bị phong hóa khỏi vị trí ban đầu. Địa hình do bóc mòn 
rất đa dạng về tên gọi và hình thái tùy thuộc vào các nhân tố tác động”. 
Đọc thông tin trên, hãy cho biết nhận đinh nào sau đây đúng hoặc sai: 
    a) Quá trình bóc mòn do gió gọi là xâm thực. 
    b) Quá trình bóc mòn do sóng biển gọi là mài mòn. 
    c) Quá trình bóc mòn do băng hà tạo thành dạng địa hình chủ yếu là máng băng. 
    d) Quá trình bóc mòn do dòng nước tạo thành dạng địa hình thung lũng sông.  
Câu 2: Nội lực tạo ra các vận động kiến tạo, làm biến dạng vỏ Trái Đất, tạo nên sự 
thay đổi địa hình.  
Cho biết nhận đinh nào sau đây đúng hoặc sai: 
    a) Hiện tượng uốn nếp xảy ra tại những khu vực cấu tạo bằng các loại đá cứng. 
    b) Dọc theo các đứt gãy có thể hình thành biển hoặc các hồ tự nhiên. 
    c) Dọc theo các đứt gãy, hoạt động núi lửa có thể phun trào mac-ma trên diện rộng 
tạo nên các đảo, quần đảo ở nhiều vùng biển và đại dương thế giới. 
    d) Trên lục địa, hoạt động núi lửa tạo thành các ngọn núi lửa đứng độc lập hoặc tập 
hợp thành khối, dãy núi lửa. 
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Câu 3: Cho thông tin sau: 
“ Mỗi mùa trong năm có sự khác nhau về thời tiết, khí hậu và độ dài ngày đêm. Thời 
gian bắt đầu và kết thúc mỗi mùa cũng có sự khác nhau theo cách tính dương lịch 
hoặc âm – dương lịch. Ở vùng ôn đới, một năm có bốn mùa khá rõ rêt; ở vùng nhiệt 
đới, mùa xuân và thu thường ngắn, không rõ rệt. Mùa ở hai bán cầu luôn trái ngược 
nhau” 
Đọc thông tin trên, hãy cho biết nhận đinh nào sau đây đúng hoặc sai: 
    a) Việt Nam là nước nằm ở bán cầu Bắc và các mùa được tính theo cách tính âm - 
dương lịch. 
    b) Ở vùng nhiệt đới, mùa xuân và mùa thu thường ngắn, rõ rệt. 
    c) Mỗi mùa trong năm có sự khác nhau về thời tiết, khí hậu và độ dài ngày đêm.  
    d) Mùa ở hai bán cầu luôn giống nhau. 
Câu 4: “Các đối tượng địa lí được biểu hiện thông qua hệ thống phương pháp biểu 
hiện bản đồ. Tùy theo nội dung, đối tượng địa lí, và tỉ lệ bản đồ có thể sử dụng các 
phương pháp khác nhau”.  
Hãy cho biết nhận đinh nào sau đây đúng hoặc sai: 
    a) Các trung tâm công nghiệp thường được biểu hiện bằng phương pháp kí hiệu. 
    b) Để biểu hiện các dòng biển chính trên đại dương thế giới người ta thường dùng 
phương pháp đường chuyển động. 
    c) Phương pháp chấm điểm được sử dụng để biểu hiện phân bố dân cư.  
    d) Để thể hiện các mỏ khoáng sản người ta dùng phương pháp kí hiệu. 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1: Khi ở thủ đô Luân Đôn (Anh) đang là 4 giờ thì cùng lúc đó ở thủ đô Hà Nội 
(Việt Nam) là mấy giờ? 
Câu 2: Biết rằng bản đồ hành chính nước ta có tỉ lệ là 1: 5 000 000. Hãy cho biết 
1cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km ngoài thực địa. 
Câu 3: Trên bề mặt Trái Đất có bao nhiêu khu vực giờ? 
Câu 4: Tại độ cao 1000m trên  dãy núi có nhiệt độ 18 oC, cùng thời điểm này ở độ 
cao 2500m là bao nhiêu oC  
Câu 5: Vào ngày 22/6 và 22/12 ở xích đạo, có độ dài ngày đêm là bao nhiêu giờ? 
Câu 6: Cho bảng số liệu:  
                                                                                                     (Nhiệt đô: oC) 
Trạm khí tượng Bret Muy-nich Bra-ti-xla-va Đô-nét 
Tháng 1 6,9 - 0,5 - 1,0 - 4,3 
Tháng 7 19,6 18,6 21,3 21,7 

 
Hãy tính biên độ nhiệt độ năm ở Bra-ti-xla-va (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của 
oC). 

-------------- HẾT --------------- 
 - Thí sinh không được sử dụng tài liệu; 

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 



Câu\Mã đề 101 102 103 104
1 B A A B
2 D B D C
3 D B A A
4 B A B D
5 D B C D
6 D B C B
7 B A B B
8 D B D B
9 C B B A

10 D D A C
11 A B B A
12 A A B A
13 B A A C
14 C A A C
15 B D A D
16 DSDS SDDD DSDS SDDD
17 SDSD SDSD SDSD DDDD
18 SDDD DSDS SDDD SDSD
19 DDDD DDDD DDDD DSDS
20 9 11. 50 9
21 11. 50 9 50
22 50 24 11. 22,3
23 24 9 24 24
24 12 12 12 12
25 22,3 22,3 22,3 11.
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